
 
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NINH GIANG 

 

Số: 30/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Giang, ngày 28 tháng 01 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  

lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa, du lịch thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Thực hiện Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa, du lịch 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Ủy ban nhân dân xã Ninh Giang thông báo niêm yết công khai về việc công 

bố 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế 

chuyên ngành văn hóa, du lịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

- Lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa: 01 thủ tục. 

- Lĩnh vực du lịch: 08 thủ tục. 

(chi tiết, có Phụ lục kèm theo) 

Vậy Ủy ban nhân dân xã Ninh Giang thông báo để tổ chức và cá nhân được 

biết và liên hệ giải quyết thủ tục hành chính được thuận lợi, nhanh chóng./. 
 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Trung tâm phục vụ hành chính công; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, VHXH. 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

LĨNH VỰC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH VĂN HOÁ, DU LỊCH  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

(Kèm theo Thông báo số 30/TB-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2026 của UBND xã Ninh Giang) 
 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (09 TTHC) 
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Một 

phần 

I. LĨNH VỰC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH VĂN HOÁ (01 TTHC) 

1. 1.003560 Thủ tục xác nhận 

danh mục sản 

phẩm nghe nhìn 

có nội dung vui 

chơi giải trí nhập 

khẩu cấp tỉnh 

10 
ngày 

làm 

việc 

05 
ngày 

làm 

việc 

Trung tâm 

PVHCC 

thành phố; 

Trung tâm 

PVHCC xã, 

phường, đặc 

khu 

Mức thu phí thẩm định nội dung 

chương trình trên băng, đĩa, 

phần mềm và trên vật liệu khác 

như sau: 

a) Chương trình ca múa nhạc, sân 

khấu ghi trên băng đĩa: 

- Đối với bản ghi âm: 
140.000 đồng/1 block thứ nhất 

cộng (+) mức phí tăng thêm là 

100.000 đồng cho mỗi block tiếp 

theo (Một 

block có độ dài thời gian là 15 

phút). 

 x Thông tư số 

153/2025/TT-BTC ngày 

31 tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp một số 

khoản phí, lệ phí thuộc 

lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, du lịch 
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giải quyết 

 

 

Địa điểm 
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Phí, lệ phí (nếu có) 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Tên Văn bản 

QPPL quy định Theo 

quy 

định 

Sau 

cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

      - Đối với bản ghi hình: 
200.000 đồng/1 block thứ 

nhất cộng (+) mức phí tăng 

thêm là 140.000 đồng cho 

mỗi block tiếp theo (Một 

block có độ dài thời gian là 

15 phút). 

b) Chương trình ghi trên 

đĩa nén, ổ cứng, phần mềm 

và các vật liệu khác: 

- Đối với bản ghi âm: 
+ Ghi dưới hoặc bằng 50 

bài   hát,   bản  nhạc: 

1.400.000   đồng/chương 

trình; 

+ Ghi trên 50 bài hát, bản 

nhạc: 1.400.000 

đồng/chương trình cộng 

(+) mức phí tăng thêm là 

34.000 đồng/bài hát, bản 

nhạc. Tổng mức phí không 

quá 4.670.000 đồng/chương 

trình. 

- Đối với bản ghi hình: 

+ Ghi dưới hoặc bằng 50 

bài   hát,   bản  nhạc: 
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      1.670.000 đồng/chương 

trình; 
+ Ghi trên 50 bài hát, bản 

nhạc: 1.670.000 

đồng/chương trình cộng 

(+) mức phí tăng thêm là 

50.000 đồng/bài hát, bản 

nhạc. Tổng mức phí không 

quá 6.000.000 
đồng/chương trình. 

   

II. 
LĨNH VỰC DU LỊCH (08 TTHC) 

1. 2.001628 Thủ tục cấp giấy 

phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành 

nội địa 

10 
ngày 

5 ngày Trung tâm 

PVHCC 

thành phố; 

Trung tâm 

PVHCC xã, 

phường, đặc 

khu 

1.000.000đ/giấy phép 

(Có hiệu lực đến hết ngày 

31/12/2026) 

x  - Thông tư số 

153/2025/TT-BTC 

ngày 31 tháng 12 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp một 

số khoản phí, lệ phí 

thuộc lĩnh vực văn hóa, 

thể thao, du lịch. 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

2. 2.001616 Thủ tục cấp lại 

giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ 

hành nội địa 

5 ngày 

làm 

việc 

2,5 

ngày 

làm 

việc 

Trung tâm 

PVHCC 

thành phố; 
Trung tâm 

PVHCC xã, 

phường, đặc 

khu 

750.000đ/giấy phép 

(Có hiệu lực đến hết ngày 

31/12/2026) 

x  
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3. 2.001622 Thủ tục cấp đổi 

giấy phép kinh 

doanh dịch vụ lữ 

hành nội địa 

5 ngày 

làm 

việc 

2,5 
ngày 

làm 

việc 

Trung tâm 

PVHCC 

thành phố; 
Trung tâm 

PVHCC xã, 

phường, đặc 

khu 

1.000.000đ/giấy phép 

(Có hiệu lực đến hết ngày 

31/12/2026) 

x  - Thông tư số 

153/2025/TT-BTC 

ngày 31 tháng 12 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp một 

số khoản phí, lệ phí 

thuộc lĩnh vực văn hóa, 

thể thao, du lịch. 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

4. 1.001440 Thủ tục cấp thẻ 

hướng dẫn viên 

du lịch tại điểm 

10 

ngày 

5 ngày Trung tâm 

PVHCC 

thành phố; 

Trung tâm 

PVHCC xã, 

phường, đặc 

khu 

50.000đ/thẻ 

(Có hiệu lực đến hết ngày 

31/12/2026) 

x  - Thông tư số 

153/2025/TT-BTC 

ngày 31 tháng 12 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp một 

số khoản phí, lệ phí 

thuộc lĩnh vực văn hóa, 

thể thao, du lịch. 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

5. 1.004628 Thủ tục cấp thẻ 

hướng dẫn viên 

du lịch quốc tế 

15 

ngày 

7,5 

ngày 

Trung tâm 

PVHCC 

thành phố; 

Trung tâm 

PVHCC xã, 

162.500đ/thẻ 

(Có hiệu lực đến hết ngày 

31/12/2026) 

x  



 
 

 

 

 

STT 

 

 

Mã 

TTHC 

 

 

Tên TTHC 

Thời gian 

giải quyết 

 

 

Địa điểm 

thực hiện 

 

 

Phí, lệ phí (nếu có) 

Cung cấp 

DVCTT (x) 

 

 

Tên Văn bản 

QPPL quy định Theo 

quy 

định 

Sau 

cắt 

giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

     phường, đặc 

khu 

   30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

6. 1.004623 Thủ tục cấp thẻ 

hướng dẫn viên 

du lịch nội địa 

15 

ngày 

7,5 

ngày 

Trung tâm 

PVHCC 

thành phố; 

Trung tâm 

PVHCC xã, 

phường, đặc 

khu 

162.500đ/thẻ 

(Có hiệu lực đến hết ngày 

31/12/2026) 

x   

7. 1.001432 Thủ tục cấp đổi 

thẻ hướng dẫn 

viên du lịch quốc 

tế, thẻ hướng dẫn 

viên du lịch nội 

địa 

10 

ngày 

5 ngày Trung tâm 

PVHCC 

thành phố; 

Trung tâm 

PVHCC xã, 

phường, đặc 

khu 

162.500đ/thẻ 

(Có hiệu lực đến hết ngày 

31/12/2026) 

x  - Thông tư số 

153/2025/TT-BTC 

ngày 31 tháng 12 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp một 

số khoản phí, lệ phí 

thuộc lĩnh vực văn hóa, 

thể thao, du lịch. 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

8. 1.004614 Thủ tục cấp lại 

thẻ hướng dẫn 

viên du lịch 

10 

ngày 

5 ngày Trung tâm 

PVHCC 

thành phố; 
Trung tâm 

PVHCC xã, 

phường, đặc 

khu 

+ 162.500 đồng/thẻ hướng 

dẫn viên du lịch quốc tế 

hoặc thẻ hướng dẫn viên du 

lịch nội địa 

+ 50.000 đồng/thẻ hướng 

dẫn viên du lịch tại điểm 

(Có hiệu lực đến hết ngày 
31/12/2026) 

x  
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